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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên 

chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức 

phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện 

theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa  phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của 

UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 

UBND Thành phố về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã 

thuộc thành phố Hà Nội giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 

5396/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 813/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023 
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quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh 

vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội;  

Căn cứ Quyết định số 10431/QĐ-SNV ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội tiếp nhận, giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tại Tờ trình 

số 113/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục 48 thủ tục hành chính 

lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sự 

nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, 

tôn giáo thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trong đó: 13 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố; 13 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố. 

Bãi bỏ 48 thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các thủ tục hành chính sau hết hiệu lực:  

Thủ tục hành chính từ số 01 đến số 15 tại Mục I; từ số 01 đến số 08 Mục 

II Phần A Phụ lục kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của 

Chủ tịch UBND Thành phố; từ số 01 đến số 04 Phụ lục kèm theo Quyết định số 

310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố; Từ số 01 đến số 

04 Mục II; số 04 Mục III; số 07, 08 Mục IV Phần A Phụ lục I kèm theo Quyết định 

số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. 
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Thủ tục hành chính từ số 02 đến số 06 Mục V; từ số 01 đến số 09 Mục VI 

Phần A Phụ lục I kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của 

Chủ tịch UBND Thành phố. 

Điều 3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại 

Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

             KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                    Lê Hồng Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP; SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ 

THIỆN; TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG ÁN ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 813/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA UBND THÀNH PHỐ (SỞ NỘI VỤ ỦY QUYỀN CHO BAN TÔN GIÁO THÀNH PHỐ TIẾP NHẬN, THỤ 

LÝ GIẢI QUYẾT) (13 TTHC). 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

1 Đề nghị công 

nhận tổ chức 

tôn giáo có địa 

bàn hoạt động 

ở một tỉnh 

58 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 02 

ngày làm việc 

so với trước 

đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

                               C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
/N

g
ày

 0
9

-0
2
-2

0
2

3
                                    7

 

 



 

2 Đề nghị thành 

lập, chia, tách, 

sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc có địa 

bàn hoạt động 

ở một tỉnh 

58 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

3 Đề nghị cấp 

đăng ký pháp 

nhân phi 

thương mại 

cho tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc có địa 

bàn hoạt động 

ở một tỉnh 

58 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ 

(Giảm 02 

ngày làm 

việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
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    - Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 

của Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn 

giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp 

nhận, giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

 4 Đề nghị giải thể 

tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có 

địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

theo quy định 

của hiến chương 

của tổ chức 

43 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn thanh 

toán các 

khoản nợ 

(nếu có) và 

thanh lý tài 

sản, tài chính 

ghi trong 

thông báo của 

tổ chức mà 

không có 

khiếu nại 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
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5 Đề nghị tự giải 

thể tổ chức tôn 

giáo có địa bàn 

hoạt động ở 

một tỉnh theo 

quy định của 

hiến chương 

43 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn thanh 

toán các khoản 

nợ (nếu có) và 

thanh lý tài 

sản, tài chính 

ghi trong 

thông báo của 

tổ chức mà 

không có 

khiếu nại 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

6 Đăng ký sửa 

đổi hiến 

chương của tổ 

chức tôn giáo 

có địa bàn 

hoạt động ở 

một tỉnh 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

đăng ký hợp 

lệ 

(Giảm 02 

ngày làm 

việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng. 

Dịch vụ công 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
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     - Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 

của Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn 

giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp 

nhận, giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

7 Đề nghị sinh 

hoạt tôn giáo 

tập trung của 

người nước 

ngoài cư trú 

hợp pháp tại 

Việt Nam 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

hợp lệ 

(Giảm 02 

ngày làm việc 

so với trước 

đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

8 Đề nghị mời 

tổ chức, cá 

nhân nước 

ngoài vào 

Việt Nam 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn 

bản hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC của Ban 

Tôn giáo Thành 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 
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thực hiện 

hoạt động tôn 

giáo ở một 

tỉnh 

(Giảm 02 

ngày làm 

việc so với 

trước đây) 

phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

9 Đề nghị mời 

chức sắc, nhà 

tu hành là 

người nước 

ngoài đến 

giảng đạo cho 

tổ chức được 

cấp chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động tôn 

giáo ở một tỉnh 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

hợp lệ 

(Giảm 02 

ngày làm việc 

so với trước 

đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
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10 Đề nghị thay 

đổi tên của tổ 

chức tôn giáo, 

tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt 

động ở một 

tỉnh 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

hợp lệ 

(Giảm 02 

ngày làm 

việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 

11 Đề nghị thay 

đổi trụ sở của 

tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

hợp lệ 

(Giảm 02 

ngày làm việc 

so với trước 

đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên  

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 
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Cổng dịch vụ 

công. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

12 Thông báo 

thay đổi trụ sở 

của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức 

tôn giáo trực 

thuộc có địa  

bàn hoạt động 

ở nhiều tỉnh 

(thuộc thẩm 

quyền tiếp 

nhận của 02 cơ 

quan) 

Ngay sau khi 

nhận được 

văn bản thông 

báo hợp lệ. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp tại 

bộ phận tiếp 

nhận và trả 

kết quả giải 

quyết TTHC 

Ban Tôn giáo 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; 

13 Đăng ký 

thuyên chuyển 

chức sắc, chức 

việc, nhà tu 

hành là người 

28 ngày làm 

việc  kể từ 

ngày nhận 

được văn bản 

đăng ký hợp 

lệ  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết TTHC của 

Ban Tôn giáo 

Thành phố. 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 
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đang bị buộc 

tội hoặc người 

chưa được xóa 

án tích 

(Giảm 02 

ngày làm 

việc so với 

trước đây) 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 199/QĐ-BNV ngày 31/01/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 10431/QĐ-SNV  ngày 30/11/2022 của 

Sở Nội vụ Hà Nội về việc ủy quyền cho Ban Tôn giáo 

trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tiếp nhận, giải 

quyết đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 
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 B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO; SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; CÔNG 

CHỨC, VIÊN CHỨC; TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP; TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (ỦY QUYỀN TỪ UBND THÀNH PHỐ VỀ SỞ NỘI VỤ) 

(13 TTHC). 

  

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1 Thông báo tổ chức 

quyên góp không 

thuộc quy định tại 

điểm a và điểm b 

khoản 3 Điều 19 

của Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC Ban Tôn 

giáo (Sở Nội vụ 

Thành phố). 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 
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2 Thông báo về việc 

đã giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

theo quy định của 

hiến chương của tổ 

chức 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC Ban Tôn 

giáo (Sở Nội vụ 

Thành phố). 

Địa chỉ: 15 Quán 

Thánh, Ba Đình, 

Hà Nội. 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 

II LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

  3 Thẩm định đề án vị 

trí việc làm của 

đơn vị sự nghiệp 

công lập 

38 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 
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phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 

4 Thẩm định điều 

chỉnh vị trí việc 

làm của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

24 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội 

vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan 

Chu Trinh, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 
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5 Thẩm định số 

lượng người làm 

việc của đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Không quy định. 

Tuy nhiên theo 

thời gian thực tế 

giải quyết là 70 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội 

vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan 

Chu Trinh, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 

 6 Thẩm định điều 

chỉnh số lượng 

người làm việc của 

đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Không quy định. 

Tuy nhiên theo 

thời gian thực tế 

giải quyết là 24 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội 

vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 

của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

- Quyết định số 14/QĐ-BNV ngày 

06/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

danh mục thủ tục hành chính quy định tại 

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 

tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định 
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phường Phan 

Chu Trinh, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

về vị trí việc làm và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND  

thành phố Hà Nội. 

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

7 Thi tuyển công 

chức 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 1065/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020 của 

Bộ Nội vụ 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan 

Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 

8 Xét tuyển công 

chức 

Theo quy định 

tại Quyết định  

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 
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số 1065/QĐ-BNV  

ngày 10/12/2020 

của Bộ Nội vụ 

tục hành chính  

Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 10/12/  của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

9 Tiếp nhận vào làm 

công chức 

Theo quy định 

tại Quyết định số 

1065/QĐ-BNV 

ngày 10/12/2020 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan 

Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1065-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tuyen-dung-quan-ly-cong-chuc-459150.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1065-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tuyen-dung-quan-ly-cong-chuc-459150.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx


 

10 Thi nâng ngạch 

công chức 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 1065/QĐ-

BNV ngày 

10/12/2020 của 

Bộ Nội vụ 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Quyết định số 1065/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

thành phố Hà Nội. 

11 Thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp 

viên chức 

Theo quy định 

tại Quyết định 

Số 1066/QĐ-

BNV  

ngày 10/12/2020 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

Nộp trực tiếp 

tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội 

vụ thành phố 

Hà Nội. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng sử dụng và quản lý 

viên chức. 

- Quyết định Số 1066/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính tại Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1065-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tuyen-dung-quan-ly-cong-chuc-459150.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1066-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-tai-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-459151.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

IV LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

12 Thẩm định đề án vị 

trí việc làm 

38 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 

tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

- Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 

24/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc 

làm và biên chế công chức thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

13 Thẩm định điều 

chỉnh vị trí việc 

làm 

24 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính Sở Nội 

vụ thành phố 

Hà Nội. 

 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

 

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 

tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định 

về vị trí việc làm và biên chế công chức. 

- Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 

24/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1121-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-vi-tri-viec-lam-bien-che-cong-chuc-460373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1121-qd-bnv-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-quy-dinh-vi-tri-viec-lam-bien-che-cong-chuc-460373.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-62-2020-nd-cp-vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-444013.aspx


 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan 

Chu Trinh, 

quận Hoàn 

Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

- Đăng ký trực 

tuyến trên Cổng 

dịch vụ công. 

làm và biên chế công chức thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5396/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà Nội giải 

quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội 

vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 
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C. DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN THUỘC THẨM 

QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (22 TTHC) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 C.1 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (ỦY 

QUYỀN TỪ UBND THÀNH PHỐ VỀ UBND CẤP HUYỆN) (14 TTHC) 

I LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (Đối với Hội có phạm vi hoạt động trong quận, huyện, thị xã) 

1 Thành lập hội 28 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

UBND cấp 

huyện 

 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và uản lý hội. 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 

tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 thang 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx


 

     - Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. 

- Quyết định 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ. 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội ban hành quy định về tổ chức, 

hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc sửa đổi, bổ sung 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2014-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-03-2013-tt-bnv-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=579/Q%C4%90-BNV&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2013/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=30/8/2013&eday=30/8/2013


 

     một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt 

động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban 

hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của 

UBND thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 

giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội. 

  2 Phê duyệt điều  

lệ hội 

28 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

UBND cấp 

huyện 

 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 
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     - Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 

tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý 

hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 

16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 

số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 

2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ; 

- Quyết định 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 

2
8

                             C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
/N

g
ày

 0
9

-0
2

-2
0
2
3

                                 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-03-2014-tt-bnv-sua-doi-thong-tu-03-2013-tt-bnv-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-238026.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-03-2013-tt-bnv-huong-dan-to-chuc-hoat-dong-va-quan-ly-hoi-186607.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-33-2012-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-45-2010-nd-cp-138019.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-45-2010-nd-cp-to-chuc-hoat-dong-quan-ly-hoi-104561.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-579-qd-bnv-thu-tuc-hanh-chinh-quan-ly-bo-noi-vu-linh-vuc-to-chuc-phi-chinh-phu-288746.aspx


 

     - Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 

30 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội ban hành quy định 

về tổ chức, hoạt động của hội và nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về tổ chức, hoạt 

động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban 

hành kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-

UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội 

giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực 

Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 
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3 Chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội 

27 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so vơi 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

UBND cấp 

huyện 

 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức 

sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 

4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 

hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 

01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
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      - Quyết định 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ. 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội ban hành quy định về tổ chức, hoạt 

động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Quyết định 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 

của UBND Thành phố về việc thông qua Phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, 

lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, 

Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của UBND thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định 
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     số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

4 Đổi tên hội 28 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

UBND cấp 

huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo 

đường bưu 

điện. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội; 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 

4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-

CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý  hội; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 

4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị 

định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 

2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 
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- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6  

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Quyết định 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ. 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 

năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của hội và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định 

số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 

2013 của UBND thành phố Hà Nội. 
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- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

5 Hội tự giải thể 27 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

UBND cấp 

huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo 

đường bưu 

điện. 

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 

năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản lý hội. 

- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 

năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi 

hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 

4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi 

Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 
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năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 

21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về 

tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 

số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; 

- Quyết định 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ. 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của hội và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

- Quyết định 1057/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 

của UBND Thành phố về việc thông qua Phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2019, 

lĩnh vực: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, 

Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của UBND thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 19 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định về tổ chức, hoạt động của hội và 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội trên địa bàn 
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thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định 

số 34/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 

2013 của UBND thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. 

II 
QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN (Đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, 

trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động) 

6 Cấp giấy phép 

thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

38 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo 

đường bưu 

điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 

tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 
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- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

7 Công nhận quỹ đủ 

điều kiện hoạt động 

và công nhận thành 

viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

28 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo 

đường bưu 

điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 

21/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 
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một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

8 Công nhận thay 

đổi, bổ sung thành 

viên Hội đồng quản 

lý quỹ 

14 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo 

đường bưu 

điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 

11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 của 

Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy 

định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 

11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

thành phố Hà Nội  
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 9 Thay đổi giấy phép 

thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa 

đổi, bổ sung) quỹ 

28 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội 

vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 
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  10 Cấp lại giấy phép 

thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

14 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết 

quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. 

 11 Cho phép quỹ 

hoạt động trở lại 

sau khi bị đình 

14 ngày làm việc 

kể từ ngày 

UBND dân cấp 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả  

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức sau: 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 
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chỉ có thời hạn 

hoạt động 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

kết quả UBND 

cấp huyện 

- Trực tiếp; 

-Theo đường 

bưu điện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020  

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

12 Hợp nhất, sáp 

nhập, chia tách, 

mở rộng phạm vi 

hoạt động quỹ 

27 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết 

quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức sau: 

- Trực tiếp; 

-Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 
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(Giảm 02 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ . 

- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội. 

13 Đổi tên quỹ 14 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết 

quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các 

cách thức sau: 

- Trực tiếp. 

-Theo đường 

bưu điện. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 

11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21/12/2020 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính 

quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Nội vụ. 
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- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10  

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ 

xã hội, quỹ từ thiện.vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. 

14 Tự giải thể quỹ 14 ngày làm việc 

kể từ ngày UBND 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận Tiếp 

nhận hồ sơ và 

trả kết 

quả UBND 

cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các cách 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Theo đường 

bưu điện. 

 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động 

của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 

21/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ 

tục hành chính quy định tại Nghị định 

số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 
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- Thông tư 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10  

năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định      

93/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố về việc ủy 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giải quyết 

một số thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội. 

C.2 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA PHÒNG NỘI VỤ THUỘC UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (ỦY QUYỀN TỪ UBND 

CẤP HUYỆN VỀ PHÒNG NỘI VỤ) (08 TTHC) 

1 Thông báo mở lớp 

bồi dưỡng về tôn 

giáo theo quy định 

tại khoản 2 Điều 41 

Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo 

Ngay sau khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên 

Cổng dịch vụ 

công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 
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2 Thông báo danh 

mục hoạt động tôn 

giáo đối với tổ 

chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo 

ở nhiều xã thuộc 

một huyện 

Ngay sau khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên 

Cổng dịch vụ 

công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

  3 Thông báo danh 

mục hoạt động tôn 

giáo bổ sung đối 

với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện 

Ngay sau khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên 

Cổng dịch vụ 

công 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

về nghiệp vụ KSTTHC. 
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4 Thông báo tổ chức 

hội nghị thường 

niên của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt 

động ở một huyện 

Ngay sau khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các 

hình thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua 

bưu chính; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính. 

5 Đề nghị tổ chức đại 

hội của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ 

chức được cấp 

chứng nhận đăng ký 

hoạt động tôn giáo 

có địa bàn hoạt động 

ở một huyện 

24 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

Lựa chọn một 

trong các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua bưu 

chính; 

- Đăng ký trực 

tuyến trên 

Cổng dịch vụ 

công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính. 
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6 Đề nghị tổ chức 

cuộc lễ ngoài cơ sở 

tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng 

ký có quy mô tổ 

chức ở một huyện 

24 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua 

bưu chính; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ 

công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

7 Đề nghị giảng đạo 

ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở 

một huyện 

14 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ 

(Giảm 01 ngày 

làm việc so với 

trước đây) 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc Ủy 

ban nhân dân 

cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

- Nộp qua 

bưu chính; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ 

công 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

                               C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
/N

g
ày

 0
9

-0
2
-2

0
2

3
                                  4

7
 

 



 

8 Thông báo tổ chức 

quyên góp ngoài 

địa bàn một xã 

nhưng trong địa 

bàn một huyện, 

quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh, 

thành phố thuộc 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

của cơ sở Tín 

ngưỡng, tổ chức 

tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc 

Ngay sau khi 

UBND cấp 

huyện nhận 

được văn bản 

thông báo hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính thuộc  

UBND cấp huyện 

Lựa chọn 

một trong 

các hình 

thức sau: 

- Trực tiếp; 

 

- Nộp qua 

bưu chính; 

- Đăng ký 

trực tuyến 

trên Cổng 

dịch vụ 

công. 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
8

                               C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
/N

g
ày

 0
9

-0
2

-2
0
2
3

                                 

 



 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI. 

 

STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

1 Số 01 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

2 Số 03 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, 

hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

3 Số 11 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi 

thương mại cho tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

4 Số 13 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh theo quy định của hiến chương 

của tổ chức 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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5 Số 12 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy 

định của hiến chương 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

6 Số 02 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ 

chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

7 Số 05 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

8 Số 06 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước 

ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt 

động tôn giáo ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

9 Số 07 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là 

người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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10 Số 08 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

11 Số 09 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

12 Số 10 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có 

địa  bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

13 Số 04 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành là người đang bị buộc 

tội hoặc người chưa được xóa án tích 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

14 Số 15 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Thông báo tổ chức quyên góp không 

thuộc quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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15 Số 14 Mục I Phần A Phụ lục kèm theo 

Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 

30/7/2018 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Nội 

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động 

ở một tỉnh theo quy định của hiến 

chương của tổ chức 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

16 Số 01 Quyết định số 310/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định đề án vị trí việc làm của đơn 

vị sự nghiệp công lập 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

17 Số 02 Quyết định số 310/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm 

của đơn vị sự nghiệp công lập 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

18 Số 03 Quyết định số 310/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định số lượng người làm việc của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

19 Số 04 Quyết định số 310/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2022 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định điều chỉnh số lượng người 

làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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20 Số 01 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thi tuyển công chức Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

21 Số 021 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Xét tuyển công chức Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

22 Số 03 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Tiếp nhận vào làm công chức Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

23 Số 03 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thi nâng ngạch công chức Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

24 Số 04 Mục III Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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25 Số 07 Mục IV Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định đề án vị trí việc làm Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

26 Số 08 Mục IV Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

27 Số 02 Mục V Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thành lập hội (Đối với Hội có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

28 Số 03 Mục V Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Phê duyệt điều lệ hội (Đối với Hội có 

phạm vi hoạt động trong quận, huyện, 

thị xã) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

29 Số 04 Mục V Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Đối 

với Hội có phạm vi hoạt động trong 

quận, huyện, thị xã) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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30 Số 05 Mục V Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Đổi tên hội (Đối với Hội có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

31 Số 06 Mục V Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Hội tự giải thể (Đối với Hội có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

32 Số 01 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (Đối với quỹ có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã, xã, 

phường, thị trấn, trừ trường hợp quỹ có 

tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản 

để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

33 Số 02 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận thành viên Hội đồng quản 

lý quỹ (Đối với quỹ có phạm vi hoạt 

động trong quận, huyện, thị xã, xã, 

phường, thị trấn, trừ trường hợp quỹ có 

tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản 

để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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34 Số 03 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ (Đối với quỹ có 

phạm vi hoạt động trong quận, huyện, 

thị xã, xã, phường, thị trấn, trừ trường 

hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài 

góp tài sản để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

35 Số 04 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thay đổi giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (Đối 

với quỹ có phạm vi hoạt động trong 

quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị 

trấn, trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá 

nhân nước ngoài góp tài sản để thành 

lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

36 Số 05 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Cấp lại giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ có phạm 

vi hoạt động trong quận, huyện, thị xã, 

xã, phường, thị trấn, trừ trường hợp quỹ 

có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài 

sản để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

37 Số 06 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn hoạt động (Đối 

với quỹ có phạm vi hoạt động trong 

quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị 

trấn, trừ trường hợp quỹ có tổ chức, cá 

nhân nước ngoài góp tài sản để thành 

lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

5
6

                               C
Ô

N
G

 B
Á

O
 H

À
 N

Ộ
I/S

ố
 0

6
/N

g
ày

 0
9

-0
2

-2
0
2
3

                                 

 



 

38 Số 07 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mở rộng 

phạm vi hoạt động quỹ (Đối với quỹ có 

phạm vi hoạt động trong quận, huyện, 

thị xã, xã, phường, thị trấn, trừ trường 

hợp quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài 

góp tài sản để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

39 Số 08 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Đổi tên quỹ (Đối với quỹ có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã, xã, 

phường, thị trấn, trừ trường hợp quỹ có 

tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản 

để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

40 Số 09 Mục VI Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND 

ngày 26/05/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Tự giải thể quỹ (Đối với quỹ có phạm vi 

hoạt động trong quận, huyện, thị xã, xã, 

phường, thị trấn, trừ trường hợp quỹ có 

tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản 

để thành lập, hoạt động) 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

41 Số 01 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn 

giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

42 Số 02 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo 

đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 

giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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43 Số 03 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thông báo danh mục hoạt động tôn 

giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

44 Số 04 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên 

của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

45 Số 05 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở 

một huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

46 Số 06 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có 

quy mô tổ chức ở một huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 

47 Số 07 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một huyện 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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48 Số 08 Mục II Phần A Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2018 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài 

địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 

một huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố 

trực thuộc trung ương của cơ sở Tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc 

Quyết định 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 về việc phê duyệt phương 

án ủy quyền trong giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi quản lý của UBND 

Thành phố 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  12 Lê Lai - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại: 024.38253536 - 024.37739442 

Fax:            024.37739443 

Email: congbao@hanoi.gov.vn 

Website: www.thudo.gov.vn 
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